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LUẬT 

TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

 

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 

năm 2006 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007, được sửa 

đổi, bổ sung bởi: 

1. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm 2019; 

2. Luật số 70/2025/QH15 ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

 

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 

đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 

năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. 

Luật này quy định về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật1. 

 
1 Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy 

hoạch có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến quy hoạch của 

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12, Bộ luật Hàng hải Việt Nam số 95/2015/QH13, 

Luật Đường sắt số 06/2017/QH14, Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 48/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13, Luật 

Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

08/2017/QH14, Luật Đất đai số 45/2013/QH13, Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13, 

Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12, Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13, Luật Đa dạng 

sinh học số 20/2008/QH12, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13, 

Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Luật Đê điều số 79/2006/QH11, Luật 

Thủy lợi số 08/2017/QH14, Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12, Luật Đo lường số 

04/2011/QH13, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11, Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12, Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Luật Xuất 

bản số 19/2012/QH13, Luật Báo chí số 103/2016/QH13, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh 

số 30/2013/QH13, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp số 69/2014/QH13, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 21/2017/QH14, Luật Hải quan số 

54/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 71/2014/QH13, Luật Chứng 

khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12, 
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Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động xây dựng, công bố và áp dụng tiêu chuẩn; 

xây dựng, ban hành và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật; đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hoạt động liên quan đến tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam.  

Điều 3. Giải thích từ ngữ2 

1. Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm 

chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường 

và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội. 

Tiêu chuẩn do cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố dưới dạng văn bản để tự 

nguyện áp dụng. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật là quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và 

yêu cầu quản lý mà sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối 

tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phải tuân thủ để bảo đảm an toàn vệ 

sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và 

an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết yếu khác; bảo 

đảm tuân thủ cam kết trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên và không tạo rào cản không cần thiết cho thương mại. 

 
Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

31/2009/QH12, Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật Quy hoạch đô thị số 

30/2009/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 77/2015/QH13, Luật Dầu 

khí năm 1993 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10 và Luật số 

10/2008/QH12, Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 92/2015/QH13, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, Luật Bảo hiểm y tế số 

25/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 

46/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13, Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 

03/2007/QH12, Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng số 59/2010/QH12.”. 

Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật có căn cứ ban hành như sau: 

“Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14.”. 
2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Hien-phap-nam-2013-215627.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-2015-282382.aspx
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Quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành 

dưới dạng văn bản quy phạm pháp luật để bắt buộc áp dụng. 

3. Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn là việc xây dựng, công bố và áp dụng 

tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn. 

4. Hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật là việc xây dựng, ban hành 

và áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù 

hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng 

và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Đánh giá sự phù hợp bao gồm hoạt động: thử nghiệm, giám định, xác nhận 

giá trị sử dụng, kiểm tra xác nhận, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, 

công nhận và các hoạt động đánh giá sự phù hợp được sử dụng với thuật ngữ khác 

theo luật có liên quan. 

6. Thử nghiệm là việc xác định một hay nhiều đặc tính của đối tượng thuộc 

hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ 

thuật theo một quy trình nhất định. 

7. Giám định là việc kiểm tra và xác định sự phù hợp của đối tượng thuộc 

hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ 

thuật với yêu cầu cụ thể hoặc yêu cầu chung. 

8. Xác nhận giá trị sử dụng là việc xác nhận tính hợp lý của việc công bố sự 

phù hợp liên quan đến mục đích sử dụng đối với dự kiến hoặc kết quả dự kiến 

thông qua việc cung cấp bằng chứng chứng minh các yêu cầu được thực hiện đầy 

đủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

9. Kiểm tra xác nhận là việc xác nhận sự chính xác của việc công bố sự phù 

hợp liên quan đến sự kiện đã xảy ra hoặc kết quả đã đạt được thông qua việc cung 

cấp bằng chứng chứng minh các yêu cầu được thực hiện đầy đủ theo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật. 

10. Chứng nhận là việc đánh giá và xác nhận đối tượng của hoạt động trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với 

tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.  

11. Chứng nhận hợp chuẩn là việc đánh giá và xác nhận đối tượng của hoạt 

động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. 

12. Chứng nhận hợp quy là việc đánh giá và xác nhận đối tượng của hoạt động 

trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

13. Công nhận là việc xác nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp có năng lực phù 

hợp với các tiêu chuẩn tương ứng. 
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14. Tổ chức đánh giá sự phù hợp là tổ chức thực hiện hoạt động đánh giá sự 

phù hợp quy định tại khoản 5 Điều này, trừ hoạt động công nhận do tổ chức công 

nhận quy định tại Điều 54 của Luật này thực hiện. 

15. Công bố hợp chuẩn là việc tổ chức, cá nhân công bố đối tượng của hoạt 

động trong lĩnh vực tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. 

16. Công bố hợp quy là việc tổ chức, cá nhân công bố đối tượng của hoạt động 

trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

17. Tiêu chuẩn quốc gia là tiêu chuẩn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

công bố theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này. 

18. Tiêu chuẩn quốc tế là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn quốc tế hoặc tổ 

chức quốc tế có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố. 

19. Tiêu chuẩn khu vực là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn khu vực hoặc tổ 

chức khu vực có hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn công bố. 

20. Tiêu chuẩn nước ngoài là tiêu chuẩn do tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của 

nước ngoài hoặc các hội, hiệp hội, viện nghiên cứu chuyên ngành nước ngoài 

công bố. 

21. Tiêu chuẩn cơ sở là tiêu chuẩn do cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, đơn 

vị sự nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp công bố để áp dụng cho các hoạt động 

trong phạm vi của cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.  

22. Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia là cơ quan đầu mối cấp quốc gia về tiêu 

chuẩn, thực hiện thống nhất hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn; là đại diện 

quốc gia tham gia tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực tương ứng; điều phối, cử 

đại diện của Việt Nam tham gia ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế. 

23. Hàng rào kỹ thuật trong thương mại là các biện pháp có tính kỹ thuật bắt 

buộc áp dụng để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khỏe con người; bảo vệ động vật, 

thực vật, môi trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu 

dùng, được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được viện dẫn trong 

quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật hoặc quy trình đánh giá sự phù 

hợp do cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành. 

Điều 4. Áp dụng pháp luật  

1. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này với quy 

định của luật khác về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật thì áp dụng quy định của 

Luật này. 

2. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy 

định của điều ước quốc tế đó. 
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Điều 5. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động 

trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật3 

1. Đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh 

vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: 

a) Sản phẩm, hàng hóa; 

b) Dịch vụ; 

c) Quá trình; 

d) Môi trường; 

đ) Đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 6. Nguyên tắc cơ bản của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và 

hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật4 

1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là công cụ quản lý nhà nước mang tính 

nền tảng, được áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội nhằm bảo 

đảm an toàn, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường; thúc 

đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất 

lượng cuộc sống người dân và hội nhập quốc tế. 

2. Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn 

kỹ thuật thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước định hướng, thị trường là chủ đạo, 

doanh nghiệp là trung tâm, xã hội tham gia tích cực; bảo đảm việc phân cấp, phân 

quyền, công khai, minh bạch, không phân biệt đối xử, không tạo rào cản không 

cần thiết đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại. 

3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở tiến bộ khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, yêu cầu quản lý nhà nước, nhu 

cầu sản xuất, kinh doanh, thực tiễn áp dụng và định hướng phát triển kinh tế - xã 

hội; bảo đảm việc tham vấn rộng rãi, bảo đảm tính khả thi, đồng bộ, thống nhất, 

phù hợp với đặc thù ngành, lĩnh vực và yêu cầu phát triển trong từng thời kỳ; đồng 

thời đáp ứng các nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định tại 

khoản 1 Điều 10a và khoản 1 Điều 26a của Luật này. 

Điều 7. Chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực 

quy chuẩn kỹ thuật5 

1. Ưu tiên bố trí ngân sách khoa học và công nghệ cho nghiên cứu xây dựng 

 
3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
5 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật. Bảo đảm kinh phí cho cơ quan, tổ chức 

của Nhà nước tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, 

chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, hoạt động đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất cho hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn 

và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; phát triển tổ chức đánh giá sự 

phù hợp hiện đại, hội nhập quốc tế; đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng, áp 

dụng, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ hiệp hội, hội, doanh 

nghiệp trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; phát triển dịch 

vụ tiêu chuẩn theo phương thức hợp tác công tư; khuyến khích tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia xây 

dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tại Việt Nam. 

4. Đầu tư, nâng cấp cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia đầu 

ngành có uy tín đạt trình độ quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy 

chuẩn kỹ thuật thông qua hoạt động đào tạo chính quy, đào tạo nghề và bồi dưỡng 

chuyên môn tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức khoa học 

và công nghệ.  

5. Tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 

kỹ thuật đồng bộ, đầy đủ, thống nhất theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng từ một 

số lĩnh vực trọng điểm sang toàn bộ nền kinh tế; triển khai các cơ chế hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận và áp dụng tiêu chuẩn hiệu quả. 

6. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kiến thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ 

chức, người dân về vai trò, ý nghĩa vị trí, tầm quan trọng của hoạt động trong lĩnh 

vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật. Khuyến khích tổ 

chức, cá nhân tham gia phổ biến tiêu chuẩn dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao 

nhận thức cộng đồng về vai trò của tiêu chuẩn, xây dựng văn hóa tiêu chuẩn trong 

xã hội; tổ chức Ngày Tiêu chuẩn Thế giới tại Việt Nam. 

7. Tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật. 

Điều 7a. Quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và  

hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật6 

1. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt 

động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: 

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức 

 
6 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
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thực hiện chính sách, chiến lược, chương trình, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; 

b) Tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn 

kỹ thuật; thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia; đánh giá tác động, thẩm định 

và ban hành quy chuẩn kỹ thuật nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý nhà nước 

và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; 

c) Quản lý, hướng dẫn hoạt động đánh giá sự phù hợp, áp dụng hệ thống 

quản lý tiên tiến trong các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp bảo đảm sự 

thống nhất và hiệu quả trong triển khai thực hiện; 

d) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn xây dựng, áp dụng và cập nhật tiêu chuẩn, 

quy chuẩn kỹ thuật trong các lĩnh vực, ngành nghề; 

đ) Quản lý và tổ chức việc xây dựng, vận hành và khai thác Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

e) Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

g) Hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quản lý hoạt động của 

mạng lưới quốc gia thông báo và hỏi đáp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

đánh giá sự phù hợp; 

h) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện thống kê về hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; 

i) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; 

k) Tổ chức tìm kiếm, khai thác, chuyển giao và ứng dụng tiêu chuẩn quốc tế, 

tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh 

và phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và 

hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật được quy định như sau: 

a) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật;  

b) Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm trước 

Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; quy định về nhiệm vụ, 

quyền hạn của Cơ quan tiêu chuẩn quốc gia, đại diện quốc gia tham gia đàm phán 

và thực thi các cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của các điều ước 

quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; xây dựng, 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia; 
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c) Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phối hợp với Bộ 

Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn được phân công.  

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định cụ thể hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực 

quy chuẩn kỹ thuật cho các đối tượng đặc thù thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật cho các đối tượng đặc thù 

thuộc lĩnh vực cơ yếu. 

Điều 7b. Hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động trong lĩnh vực 

quy chuẩn kỹ thuật đối với đối tượng thuộc danh mục bí mật nhà nước7 

Chính phủ quy định về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và hoạt động 

trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật đối với đối tượng là sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường thuộc danh mục bí mật nhà nước theo quy định của pháp 

luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 8. Hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật8 

1. Nhà nước khuyến khích mở rộng hợp tác với các quốc gia, vùng lãnh thổ, 

tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên cơ sở bảo đảm 

nguyên tắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bình đẳng và cùng có lợi; bảo 

đảm nguồn lực để các đại diện của Việt Nam tham gia xây dựng tiêu chuẩn của 

các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; bố trí nguồn lực để doanh nghiệp, hiệp 

hội ngành nghề và chuyên gia kỹ thuật trong nước tham gia ban kỹ thuật tiêu 

chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. 

2. Nhà nước tạo điều kiện và có biện pháp thúc đẩy việc ký kết điều ước quốc 

tế, thỏa thuận quốc tế về thừa nhận lẫn nhau đối với kết quả đánh giá sự phù hợp 

nhằm tạo thuận lợi cho việc phát triển thương mại giữa Việt Nam với các quốc 

gia, vùng lãnh thổ. 

Điều 8a. Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia9 

1. Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia là công cụ định hướng tổng thể, dài hạn 

cho hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, nhằm phát triển hạ tầng chất lượng quốc 

 
7 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
8 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
9 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
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gia đồng bộ, hiện đại, tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đáp 

ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh quốc gia dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số. 

2. Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia tập trung vào các nội dung chính sau đây: 

a) Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đầy đủ, đồng bộ, hiện đại trong 

các lĩnh vực quản trị quốc gia, kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, bảo đảm 

tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý nhà nước;  

b) Xây dựng tiêu chuẩn phục vụ công nghệ chiến lược, chuyển đổi số, phát 

triển bền vững và các ngành trọng điểm, đặc biệt là tiêu chuẩn cho sản phẩm công 

nghệ cao để hỗ trợ xuất khẩu, nâng cao thương hiệu quốc gia và hài hòa với tiêu 

chuẩn quốc tế; 

c) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo hướng tiến tới mức độ hài hòa hoàn 

toàn với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, phù hợp với điều kiện thực tiễn 

trong nước;  

d) Tổ chức xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn thông qua việc triển khai nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ các cấp sử dụng ngân sách nhà nước;  

đ) Tăng cường hội nhập quốc tế, nghiên cứu, đề xuất, xây dựng tiêu chuẩn 

quốc tế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có thế mạnh của Việt Nam, bảo đảm 

thực hiện đầy đủ cam kết trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 8b. Minh bạch hóa, hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ 

thuật trong thương mại10 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực thi nghĩa vụ minh bạch hóa 

và tuân thủ nguyên tắc về thông báo và hỏi đáp của các bên có liên quan về tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp theo cam kết về hàng 

rào kỹ thuật trong thương mại của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam là thành viên. 

2. Nhà nước đầu tư xây dựng, vận hành hạ tầng thông báo và hỏi đáp quốc 

gia về hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế và bảo vệ lợi ích quốc gia. 

3. Hoạt động thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại 

được triển khai căn cứ các nguyên tắc sau đây: 

a) Bảo đảm phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với các 

 
10 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
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điểm thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của mạng lưới 

các cơ quan thông báo và hỏi đáp nhằm thực thi nghĩa vụ về minh bạch hóa tại các 

điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

b) Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua việc xây dựng cơ sở dữ liệu về hàng rào 

kỹ thuật trong thương mại, có chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh 

nghiệp để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

c) Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận các thị trường 

trọng điểm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; 

xây dựng và triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu. 

4. Chính phủ phân công Bộ chủ trì thực hiện việc điều phối các hoạt động 

liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại; thực hiện phân tích, đánh giá 

tác động của các cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; đầu mối quốc 

gia thông báo, lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kỹ thuật tới các thành viên Hiệp định 

về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của Tổ chức thương mại thế giới; triển khai 

công tác tuyên truyền trong nước và  nước ngoài về thực thi các hiệp định thương 

mại tự do đa phương, song phương liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực 

quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 8c. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng11 

1.  Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng là nền tảng số 

thống nhất, hiện đại, tích hợp dữ liệu liên quan, phục vụ công tác quản lý nhà 

nước và cung cấp thông tin hỗ trợ tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

2. Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng bao gồm:  

a) Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;  

b) Dữ liệu về đo lường; 

c) Dữ liệu về đánh giá sự phù hợp; 

d) Thông tin phản ánh, xử lý kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hoạt động 

trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

3. Dữ liệu về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bao gồm các thông tin sau đây: 

a) Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 

vực, tiêu chuẩn nước ngoài; 

b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; 

c) Thành viên các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia;  

d) Thành viên các Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc tế mà Việt Nam tham gia;  

 
11 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
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đ) Tài liệu kỹ thuật và thông tin có liên quan. 

4. Dữ liệu về đánh giá sự phù hợp bao gồm các thông tin sau đây: 

a) Tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được đăng ký, chỉ định, công nhận; tổ 

chức công nhận đã đăng ký; 

b) Công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân có liên quan; 

c) Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

d) Các báo cáo định kỳ và đột xuất; 

đ) Tài liệu kỹ thuật và thông tin có liên quan. 

5. Dữ liệu về đo lường bao gồm các thông tin sau đây: 

a) Chuẩn đo lường đã được chứng nhận, phê duyệt; 

b) Phương tiện đo đã được phê duyệt mẫu; 

c) Tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 

đo, chuẩn đo lường đã được chỉ định, đăng ký; 

d) Kiểm định viên đã được chứng nhận và cấp thẻ kiểm định viên đo lường; 

đ) Các báo cáo định kỳ và đột xuất. 

6. Việc xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, 

đo lường, chất lượng phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

a) Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, kết nối, chia sẻ 

với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia khác, nền tảng số của Bộ, ngành, địa phương; 

đáp ứng yêu cầu khai thác thông tin của tổ chức, cá nhân; 

b) Thường xuyên cập nhật, duy trì, khai thác bảo đảm tính chính xác, đầy đủ; 

ưu tiên ứng dụng các công nghệ mới để phân tích, đánh giá, cảnh báo các vấn đề 

liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; 

c) Tuân thủ quy định pháp luật về dữ liệu, an ninh mạng và quy định khác 

của pháp luật có liên quan. 

7. Nhà nước đầu tư xây dựng và bảo đảm điều kiện vận hành Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 

8. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 9. Những hành vi bị nghiêm cấm 

1. Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ 

thuật để cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

thương mại của tổ chức, cá nhân. 

2. Thông tin, quảng cáo sai sự thật và các hành vi gian dối khác trong hoạt 

động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật. 
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3. Lợi dụng hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ 

thuật để gây phương hại đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội. 

Chương II 

XÂY DỰNG, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN 

Điều 10. Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn 

Hệ thống tiêu chuẩn và ký hiệu tiêu chuẩn của Việt Nam bao gồm: 

1. Tiêu chuẩn quốc gia, ký hiệu là TCVN; 

2. Tiêu chuẩn cơ sở, ký hiệu là TCCS. 

Điều 10a. Nguyên tắc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, công bố tiêu chuẩn 

áp dụng12 

1. Nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn bao gồm: 

a) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phải bảo đảm sự tham gia đầy đủ, hiệu quả 

và tuân thủ nguyên tắc đồng thuận của các bên liên quan; 

b) Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phải ưu tiên hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế, 

tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, trừ trường hợp không phù hợp với 

điều kiện địa lý, khí hậu, kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, công nghệ đặc thù của Việt Nam 

hoặc ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia; 

c) Khuyến khích xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài theo hướng dẫn của 

Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO), phù hợp với điều kiện của Việt Nam; 

d) Việc xây dựng tiêu chuẩn quốc gia cho đối tượng có tính chất đổi mới 

sáng tạo, đối tượng là công nghệ chiến lược, công nghệ cao, công nghệ mới được 

thực hiện với thời gian không quá 12 tháng kể từ khi phê duyệt kế hoạch xây dựng 

tiêu chuẩn quốc gia;  

đ) Tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở không được trái với quy chuẩn kỹ 

thuật, văn bản quy phạm pháp luật; 

e) Ưu tiên xây dựng tiêu chuẩn cơ sở trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn quốc 

gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài và kết quả 

nghiên cứu khoa học và công nghệ của doanh nghiệp. 

2. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn bao gồm: 

a) Tiêu chuẩn quốc gia được áp dụng trên cơ sở tự nguyện, là cơ sở cho hoạt 

động đánh giá sự phù hợp; 

 
12 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
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b) Toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài trở thành bắt buộc áp dụng khi được viện dẫn 

trong quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp luật; 

c) Tiêu chuẩn quốc gia đang được áp dụng trong hồ sơ, tài liệu, hợp đồng, 

dự án, thỏa thuận hoặc văn bản khác đã được phê duyệt, ký kết mà bị bãi bỏ thì 

tiêu chuẩn đó tiếp tục được áp dụng cho đến khi có yêu cầu thay thế bằng tiêu 

chuẩn khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hoặc khi việc áp dụng 

tiêu chuẩn đó không còn phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, văn bản quy phạm pháp 

luật có hiệu lực thi hành. 

Việc tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn quốc gia đã bị bãi bỏ do cơ quan, tổ chức, 

cá nhân phê duyệt, ký kết quyết định trên cơ sở yêu cầu quản lý, năng lực kỹ thuật, 

trình độ công nghệ và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình; 

d) Tiêu chuẩn cơ sở được áp dụng trong phạm vi của cơ quan, tổ chức, đơn 

vị công bố tiêu chuẩn. 

3. Nguyên tắc công bố tiêu chuẩn áp dụng bao gồm: 

a) Tổ chức, cá nhân công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã 

hội có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường 

và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với tiêu chuẩn đã 

công bố; 

b) Nội dung tiêu chuẩn công bố áp dụng không được trái với quy chuẩn kỹ 

thuật, văn bản quy phạm pháp luật. 

Điều 11. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ tổ chức xây dựng hồ sơ dự thảo13 tiêu chuẩn quốc gia và đề nghị thẩm định, 

công bố tiêu chuẩn quốc gia. 

2. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo14 

tiêu chuẩn quốc gia và công bố tiêu chuẩn quốc gia.  

3. Các tổ chức xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở bao gồm:  

a) Tổ chức kinh tế; 

b) Cơ quan nhà nước;   

c) Đơn vị sự nghiệp; 

d) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

 
13 Từ “dự thảo” được thay thế bằng cụm từ “hồ sơ dự thảo” theo quy định tại điểm a khoản 

23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
14 Từ “dự thảo” được thay thế bằng cụm từ “hồ sơ dự thảo” theo quy định tại điểm a khoản 

23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 11a. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng 

tiêu chuẩn quốc gia15 

1. Đề nghị, góp ý kiến về kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia. 

2. Chủ trì biên soạn hoặc tham gia biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia để 

đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định, công bố. 

3. Góp ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia. 

4. Tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, tham gia xây 

dựng tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế được ưu tiên xét tặng giải thưởng về 

khoa học và công nghệ, Giải thưởng chất lượng quốc gia, được hưởng ưu đãi theo 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

5. Chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu, cơ sở khoa học, tính chính xác 

trong xây dựng, góp ý tiêu chuẩn quốc gia. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 12. Loại tiêu chuẩn 

1. Tiêu chuẩn cơ bản quy định những đặc tính, yêu cầu áp dụng chung cho 

một phạm vi rộng hoặc chứa đựng các quy định chung cho một lĩnh vực cụ thể. 

2. Tiêu chuẩn thuật ngữ quy định tên gọi, định nghĩa đối với đối tượng của 

hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn. 

3. Tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với 

đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn. 

4. Tiêu chuẩn phương pháp thử quy định phương pháp lấy mẫu, phương pháp 

đo, phương pháp xác định, phương pháp phân tích, phương pháp kiểm tra, phương 

pháp khảo nghiệm, phương pháp giám định các mức, chỉ tiêu, yêu cầu đối với đối 

tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn. 

5. Tiêu chuẩn ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản quy định các yêu 

cầu về ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản sản phẩm, hàng hóa. 

Điều 13.16 (được bãi bỏ) 

Điều 14. Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia17 

1. Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bao gồm kế hoạch năm năm và kế 

hoạch hằng năm được lập trên cơ sở sau đây: 

 
15 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
16 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
17 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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a) Chiến lược tiêu chuẩn quốc gia; 

b) Hài hòa tiêu chuẩn quốc tế theo các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 

mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

c) Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; 

d) Đề nghị của tổ chức, cá nhân. 

2. Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia được Chính phủ phân công Bộ 

chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan lập và phê duyệt, là căn cứ để xây 

dựng và công bố tiêu chuẩn quốc gia. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 15.18 (được bãi bỏ) 

Điều 16. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia19 

1. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia là tổ chức tư vấn kỹ thuật gồm đại diện 

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố, tổ chức khoa học và công nghệ, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khác có 

liên quan, người tiêu dùng và chuyên gia. 

2. Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia có các nhiệm vụ sau đây: 

a) Đề xuất kế hoạch, phương án, giải pháp xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; 

b) Biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; trực tiếp xây dựng dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia; tham gia biên soạn, góp ý kiến về dự thảo tiêu chuẩn quốc tế, dự 

thảo tiêu chuẩn khu vực; tham gia thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 

c) Tham gia hoạt động tư vấn, phổ biến tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn khác; 

d) Tham gia xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật khi được yêu cầu. 

3. Kinh phí hoạt động cho Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia do ngân sách 

nhà nước bảo đảm. 

Điều 17. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn 

quốc gia20 

1. Trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, công bố tiêu chuẩn quốc gia được 

quy định như sau: 

 
18 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
19 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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a) Cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo tiêu chuẩn quốc gia triển khai biên soạn; 

tổ chức tham vấn; lấy ý kiến rộng rãi, công khai về dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; 

nghiên cứu tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân để hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo tiêu 

chuẩn quốc gia;   

b) Tổ chức, cá nhân biên soạn dự thảo tiêu chuẩn quốc gia hoặc đề xuất tiêu 

chuẩn sẵn có để đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, giao Ban kỹ thuật 

tiêu chuẩn quốc gia thực hiện các trình tự, thủ tục quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này; 

c) Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo tiêu chuẩn 

quốc gia tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và công bố tiêu chuẩn quốc gia. 

2. Tiêu chuẩn quốc gia được xây dựng, thẩm định, công bố theo trình tự, thủ 

tục rút gọn trong các trường hợp sau đây: 

a) Tiêu chuẩn quốc gia áp dụng trong trường hợp cấp thiết về phòng, chống 

thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ, bảo vệ an ninh quốc gia;  

b) Tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy 

chuẩn kỹ thuật thuộc trường hợp được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 18. Nội dung thẩm định hồ sơ dự thảo21 tiêu chuẩn quốc gia 

1.  Sự phù hợp của tiêu chuẩn với tiến bộ khoa học và công nghệ, điều kiện 

và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Sự phù hợp của tiêu chuẩn với quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật, 

cam kết quốc tế có liên quan, yêu cầu hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. 

3. Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, việc tuân 

thủ nguyên tắc đồng thuận và hài hòa lợi ích của các bên có liên quan.  

4. Việc tuân thủ các yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia. 

Điều 19. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia22 

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia được thực hiện 

trên cơ sở kết quả rà soát tiêu chuẩn quốc gia hoặc đề nghị của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân. 

2. Chính phủ quy định việc rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng tiêu chuẩn 

quốc gia và trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tiêu chuẩn quốc gia. 

 
21 Từ “dự thảo” được thay thế bằng cụm từ “hồ sơ dự thảo” theo quy định tại điểm a 

khoản 23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
22 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 20. Xây dựng, công bố tiêu chuẩn cơ sở23 

1. Tiêu chuẩn cơ sở do người đứng đầu tổ chức quy định tại khoản 3 Điều 

11 của Luật này tổ chức xây dựng và công bố để áp dụng tại cơ sở đó. 

2. Tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở có trách nhiệm thông báo việc công bố 

tiêu chuẩn cơ sở thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất 

lượng. Nội dung thông báo gồm thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại của tổ chức 

công bố tiêu chuẩn cơ sở và thông tin về tên, số hiệu, đặc tính cơ bản của tiêu 

chuẩn cơ sở. 

3. Chính phủ phân công Bộ trưởng quy định trình tự, thủ tục xây dựng, công 

bố tiêu chuẩn cơ sở. 

Điều 21. Xuất bản và phát hành tiêu chuẩn24 

1. Việc xuất bản, phát hành tiêu chuẩn phải tuân thủ pháp luật về xuất bản, 

sở hữu trí tuệ. 

2. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc 

gia bao gồm: 

a) Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xuất bản và phát hành tiêu 

chuẩn quốc gia trong thời hạn mười ngày làm việc kể từ ngày tiêu chuẩn quốc gia 

được công bố; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có quyền xuất 

bản và phát hành tiêu chuẩn quốc gia do mình tổ chức xây dựng dự thảo; 

b) Tiêu chuẩn quốc gia có nguồn kinh phí xây dựng từ ngân sách nhà nước; 

tiêu chuẩn quốc gia được viện dẫn trong các quy chuẩn kỹ thuật được xuất bản và 

phát hành công khai;  

c) Chính phủ quy định chi tiết việc xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc gia. 

3. Cơ quan đại diện của Việt Nam tham gia tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực 

về tiêu chuẩn thực hiện việc xuất bản, phát hành tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

khu vực theo quy định của tổ chức đó. 

Việc xuất bản, phát hành tiêu chuẩn của tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực mà 

Việt Nam không là thành viên và tiêu chuẩn do tổ chức khác ban hành được thực 

hiện theo thỏa thuận với tổ chức ban hành tiêu chuẩn đó. 

4. Tổ chức công bố tiêu chuẩn cơ sở giữ quyền xuất bản và phát hành tiêu 

chuẩn cơ sở. 

 
23 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
24 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 22.25 (được bãi bỏ) 

Điều 23.26 (được bãi bỏ) 

Điều 24.27 (được bãi bỏ) 

Điều 25. Nguồn kinh phí xây dựng tiêu chuẩn28 

1. Nguồn kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước cấp theo dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

b) Khoản hỗ trợ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài; 

c) Nguồn thu hợp pháp khác. 

2. Nguồn kinh phí xây dựng tiêu chuẩn cơ sở do tổ chức xây dựng và công 

bố tiêu chuẩn cơ sở tự bảo đảm; đối với tiêu chuẩn cơ sở do cơ quan nhà nước xây 

dựng do Ngân sách nhà nước bảo đảm. 

3. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn 

quốc gia; định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng tiêu chuẩn quốc gia phù hợp điều 

kiện thực tiễn. 

Chương III 

XÂY DỰNG, BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Điều 26. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật 

Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và ký hiệu quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam 

bao gồm: 

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, ký hiệu là QCVN; 

2. Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, ký hiệu là QCĐP. 

 
25 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
26 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
27 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
28 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 26a. Nguyên tắc xây dựng, áp dụng quy chuẩn kỹ thuật29 

1. Nguyên tắc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: 

a) Mỗi sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường hoặc đối tượng 

khác trong hoạt động kinh tế - xã hội chỉ được điều chỉnh bởi một quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia thống nhất trên phạm vi toàn quốc, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác; 

b) Phù hợp thực tiễn Việt Nam, thông lệ quốc tế; bảo đảm tính thống nhất, 

đồng bộ trong hệ thống pháp luật và giữa các lĩnh vực quản lý nhà nước; bảo đảm 

tính khả thi, hiệu quả và đồng bộ với hoạt động đánh giá sự phù hợp; 

c) Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp, cá 

nhân là đối tượng chịu sự tác động của quy chuẩn kỹ thuật; 

d) Ưu tiên quy định các yêu cầu kỹ thuật dựa trên tính năng của sản phẩm, 

hàng hóa; hạn chế quy định các yêu cầu mang tính mô tả hoặc thiết kế chi tiết; 

đ) Quy chuẩn kỹ thuật có thể viện dẫn đến quy chuẩn kỹ thuật khác khi cần thiết;  

e) Quy chuẩn kỹ thuật địa phương không quy định các yêu cầu khác cho 

cùng đối tượng đã được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, trừ trường hợp 

được pháp luật quy định. 

2. Nguyên tắc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: 

a) Quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng bắt buộc, là cơ sở cho hoạt động đánh 

giá sự phù hợp; 

b) Quy chuẩn kỹ thuật địa phương được áp dụng trong phạm vi quản lý của 

địa phương đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường hoặc đối 

tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù của địa phương và yêu cầu cụ 

thể phù hợp với đặc điểm về địa lý, khí hậu, thủy văn, trình độ phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phương. 

Điều 27. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật30 

1. Trách nhiệm xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

được quy định như sau: 

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức xây dựng, thẩm định và 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong phạm vi ngành, lĩnh vực được phân 

công quản lý sau khi có ý kiến bằng văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

 
29 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
30 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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b) Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối điều phối, có trách nhiệm 

xác định cơ quan chủ trì xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mang tính liên 

ngành cho từng đối tượng quản lý;  

c) Chính phủ quy định việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia cho đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật 

thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan thuộc Chính phủ; phân định trách nhiệm 

trong xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền quy định tại điểm a khoản 1 Điều này. 

Điều 27a. Quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật31 

1. Đề nghị, góp ý kiến về kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật để đề nghị cơ quan ban hành quy 

chuẩn kỹ thuật xem xét, ban hành. 

3. Tham gia biên soạn dự thảo quy chuẩn kỹ thuật theo đề nghị của cơ quan 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 

4. Góp ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật. 

5. Chịu trách nhiệm về thông tin, dữ liệu, cơ sở khoa học, tính chính xác 

trong xây dựng, góp ý quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 28. Loại quy chuẩn kỹ thuật  

1. Quy chuẩn kỹ thuật chung bao gồm các quy định về kỹ thuật và quản lý 

áp dụng cho một lĩnh vực quản lý hoặc một nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật an toàn bao gồm: 

a) Các quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến an toàn sinh học, an 

toàn cháy nổ, an toàn cơ học, an toàn công nghiệp, an toàn xây dựng, an toàn 

nhiệt, an toàn hóa học, an toàn điện, an toàn thiết bị y tế, tương thích điện từ 

trường, an toàn bức xạ và hạt nhân; 

b) Các quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến an toàn vệ sinh thực 

phẩm, an toàn dược phẩm, mỹ phẩm đối với sức khỏe con người;  

c) Các quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu liên quan đến vệ sinh, an toàn thức 

ăn chăn nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, chế phẩm sinh học và 

hóa chất dùng cho động vật, thực vật. 

 
31 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 9 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
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3. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quy định về mức, chỉ tiêu, yêu cầu về chất 

lượng môi trường xung quanh, về chất thải. 

4. Quy chuẩn kỹ thuật quá trình quy định yêu cầu về vệ sinh, an toàn trong 

quá trình sản xuất, khai thác, chế biến, bảo quản, vận hành, vận chuyển, sử dụng, 

bảo trì sản phẩm, hàng hóa. 

5. Quy chuẩn kỹ thuật dịch vụ quy định yêu cầu về an toàn, vệ sinh trong 

dịch vụ kinh doanh, thương mại, bưu chính, viễn thông, xây dựng, giáo dục, tài 

chính, khoa học và công nghệ, chăm sóc sức khỏe, du lịch, giải trí, văn hóa, thể 

thao, vận tải, môi trường và dịch vụ trong các lĩnh vực khác. 

Điều 29. Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật32 

1. Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật bao gồm kế hoạch năm năm và kế 

hoạch hằng năm được lập trên cơ sở sau đây:  

a) Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;  

b) Yêu cầu quản lý nhà nước;  

c) Đề nghị của tổ chức, cá nhân.  

2. Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật là căn cứ để xây dựng, ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật.  

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

Điều 30.33 (được bãi bỏ) 

Điều 31.34 (được bãi bỏ) 

Điều 32. Xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật35 

1. Căn cứ kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật đã được phê duyệt, cơ quan 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ chức xây dựng quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện đánh 

giá tác động, lấy ý kiến rộng rãi, thông báo Ban thư ký của Tổ chức Thương mại 

thế giới; tổ chức thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật; gửi lấy ý kiến Bộ 

Khoa học và Công nghệ trước khi ban hành đối với trường hợp quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia hoặc lấy ý kiến Bộ quản lý ngành, lĩnh vực tương ứng đối với quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương. 

 
32 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 10 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
33 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
34 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
35 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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2. Việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật theo trình tự, thủ 

tục rút gọn được áp dụng trong các trường hợp sau đây: 

a) Trường hợp khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp; 

khi có yêu cầu đột xuất, cấp bách vì lý do quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, 

phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cháy, nổ; trường hợp cấp bách khác để giải 

quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn;  

b) Trường hợp cần sửa đổi ngay cho phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, văn 

bản quy phạm pháp luật mới được ban hành. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố ban hành quy chuẩn kỹ thuật bằng hình thức văn bản quy phạm pháp luật theo 

quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.  

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 Điều 33. Nội dung thẩm định hồ sơ dự thảo quy chuẩn kỹ thuật36 

1. Sự phù hợp của quy chuẩn kỹ thuật với quy định của pháp luật, cam kết 

quốc tế có liên quan. 

2. Tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Việc tuân thủ yêu cầu nghiệp vụ, trình tự, thủ tục xây dựng quy chuẩn kỹ thuật. 

4. Tính khả thi, hợp lý, không tạo rào cản kỹ thuật không cần thiết đến hoạt 

động sản xuất, kinh doanh, thương mại. 

Điều 34. Hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật  

1. Quy chuẩn kỹ thuật có hiệu lực thi hành sau ít nhất sáu tháng, kể từ ngày 

ban hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.  

2.37 Trong trường hợp quy chuẩn kỹ thuật được ban hành theo trình tự, thủ 

tục rút gọn hoặc trường hợp cấp thiết liên quan đến sức khỏe, an toàn, môi trường, 

hiệu lực thi hành quy chuẩn kỹ thuật có thể sớm hơn theo quyết định của cơ quan 

ban hành quy chuẩn kỹ thuật. 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có hiệu lực thi hành trong phạm vi cả nước; 

quy chuẩn kỹ thuật địa phương có hiệu lực thi hành trong phạm vi quản lý của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố38 ban hành quy chuẩn kỹ thuật đó. 

 
36 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
37 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 12 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
38 Cụm từ “Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” được thay thế bằng cụm từ 

“Ủy ban nhân tỉnh, thành phố” theo quy định tại điểm g khoản 23 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 35. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật39 

1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện 

trên cơ sở kết quả rà soát quy chuẩn kỹ thuật hoặc đề nghị của Bộ, cơ quan ngang 

Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức, cá nhân. 

2. Chính phủ quy định chi tiết việc rà soát, đánh giá hiệu quả việc áp dụng 

quy chuẩn kỹ thuật và trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ quy chuẩn 

kỹ thuật. 

Điều 36. Thông báo, phổ biến, đăng ký, xuất bản, phát hành quy chuẩn 

kỹ thuật 

1. Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm sau đây: 

a) Thông báo công khai việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật và việc sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ40 quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn ít nhất là ba mươi 

ngày, kể từ ngày ra quyết định;  

b) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn và triển khai áp dụng quy chuẩn kỹ thuật;  

c) Gửi văn bản quy chuẩn kỹ thuật đến Bộ Khoa học và Công nghệ để đăng ký; 

d) Xuất bản, phát hành quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành định kỳ hằng năm danh mục quy 

chuẩn kỹ thuật. 

Điều 37. Trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật41 

1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm áp dụng quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; 

công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác 

trong hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng và bảo 

đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác 

trong hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật đã công bố. 

2. Trong quá trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm 

phản ánh kịp thời hoặc kiến nghị với cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật những 

vấn đề vướng mắc, những nội dung chưa phù hợp để xem xét, xử lý. 

Cơ quan ban hành quy chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm trả lời bằng văn bản 

trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị 

của tổ chức, cá nhân. 

 
39 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
40 Từ “hủy bỏ” được thay thế bằng từ “bãi bỏ” theo quy định tại điểm c khoản 23 Điều 1 

của của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
41 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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3. Việc tạm ngưng hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật thực hiện theo quy định 

của pháp luật về ban hành văn bản phạm pháp luật. 

Điều 38.42 (được bãi bỏ) 

Điều 39. Nguồn kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật43 

1. Nguồn kinh phí xây dựng quy chuẩn kỹ thuật bao gồm: 

a) Ngân sách nhà nước cấp theo dự toán ngân sách nhà nước hằng năm đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều chỉnh theo quy định của pháp luật về 

ngân sách nhà nước; 

b) Khoản hỗ trợ tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài; 

c) Nguồn khác theo quy định của pháp luật. 

2. Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật; định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng quy chuẩn kỹ thuật. 

 

Chương IV 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN  

VÀ QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Mục 1 

QUY ĐỊNH CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP 

Điều 40. Yêu cầu cơ bản đối với đánh giá sự phù hợp44 

1. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật dùng để đánh giá sự phù hợp phải quy 

định đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý cụ thể có thể đánh giá được bằng các 

phương pháp và phương tiện hiện có ở trong nước hoặc nước ngoài. 

2. Bảo đảm thông tin công khai, minh bạch cho các bên có liên quan về trình 

tự, thủ tục đánh giá sự phù hợp. 

3. Bảo mật thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá 

nhân được đánh giá sự phù hợp, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. 

 
42 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
43 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
44 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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4. Không phân biệt đối xử đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hoặc 

nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các 

đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội. 

5. Trình tự, thủ tục đánh giá sự phù hợp phải hài hòa với quy định của tổ 

chức quốc tế có liên quan. 

 Điều 41. Hình thức đánh giá sự phù hợp45 

1. Việc đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do tổ chức 

đánh giá sự phù hợp thực hiện hoặc tổ chức, cá nhân công bố sự phù hợp tự 

thực hiện. 

2. Đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn được thực hiện tự nguyện theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân.  

3. Đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện bắt buộc theo 

yêu cầu quản lý nhà nước. 

Điều 42.46 (được bãi bỏ) 

Điều 43.47 (được bãi bỏ) 

 

Mục 2 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN 

Điều 44. Chứng nhận hợp chuẩn48 

1. Chứng nhận hợp chuẩn được thực hiện theo thỏa thuận của tổ chức, cá 

nhân có nhu cầu chứng nhận với tổ chức chứng nhận quy định tại điểm đ khoản 

1 Điều 53 của Luật này. 

2. Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn cơ sở của 

hội, hiệp hội ngành, nghề hoạt động trong phạm vi toàn quốc, đáp ứng yêu cầu 

quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 
45 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
46 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
47 Điều này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
48 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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 Điều 45. Công bố hợp chuẩn49 

1. Tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi 

trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội phù hợp với tiêu 

chuẩn tương ứng dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng nhận 

thực hiện hoặc kết quả tự đánh giá sự phù hợp của mình. 

2. Tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiêu 

chuẩn, đo lường, chất lượng với các thông tin cụ thể sau đây: tên sản phẩm, hàng 

hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế 

- xã hội; tên, số hiệu tiêu chuẩn tương ứng; tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng 

khác trong hoạt động kinh tế - xã hội; tài liệu kỹ thuật liên quan kèm theo. 

3. Dấu hợp chuẩn là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng 

hóa với tiêu chuẩn tương ứng. Dấu hợp chuẩn được cấp cho sản phẩm, hàng hóa 

sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn. 

Điều 46. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận 

hợp chuẩn 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn có các quyền sau đây: 

a) Lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp; 

b) Được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình, môi trường đã được chứng nhận hợp chuẩn; 

c) Sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, 

hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn; 

d) Khiếu nại về kết quả chứng nhận hợp chuẩn, vi phạm của tổ chức chứng 

nhận sự phù hợp đối với hợp đồng chứng nhận hợp chuẩn. 

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp chuẩn có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi 

trường với tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn; 

b) Thể hiện đúng các thông tin đã ghi trong giấy chứng nhận hợp chuẩn trên 

sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về đối tượng 

đã được chứng nhận hợp chuẩn; 

c) Thông báo cho tổ chức chứng nhận sự phù hợp khi có sửa đổi, bổ sung 

tiêu chuẩn dùng để chứng nhận hợp chuẩn; 

d) Trả chi phí cho việc chứng nhận hợp chuẩn. 

 

 
49 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Mục 3 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Điều 47. Chứng nhận hợp quy 

1. Chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường thuộc đối tượng quy định trong các quy chuẩn kỹ 

thuật tương ứng. 

2. Quy chuẩn kỹ thuật dùng để chứng nhận hợp quy là quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 1 

Điều 4050 của Luật này. 

3. Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố51 quy định tại 

khoản 1 và khoản 2 Điều 27 của Luật này chỉ định tổ chức được quyền chứng 

nhận sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do mình ban hành trên cơ sở xem xét, 

lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại Điều 50 của Luật này. 

4. Tổ chức chứng nhận sự phù hợp được chỉ định thực hiện chứng nhận hợp 

quy theo phương thức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. 

5.52 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định phương thức chứng nhận 

hợp quy. 

Điều 48. Công bố hợp quy53 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng phải áp dụng quy 

chuẩn kỹ thuật có trách nhiệm công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội 

dựa trên một trong những kết quả sau đây:  

a) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định theo quy 

định của pháp luật; 

b) Kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được công nhận theo 

quy định của pháp luật; 

 
50 Cụm từ “Điều 42” được thay thế bằng cụm từ “khoản 1 Điều 40” theo quy định tại điểm 

đ khoản 23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn 

và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 

51 Cụm từ “Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương” được thay thế bằng cụm từ 

“Ủy ban nhân tỉnh, thành phố” theo quy định tại điểm g khoản 23 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
52 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 18 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 

01 tháng 01 năm 2026. 
53 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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c) Kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân trên cơ sở kết quả thử nghiệm của 

tổ chức thử nghiệm được công nhận hoặc chỉ định theo quy định của pháp luật; 

d) Kết quả đánh giá sự phù hợp được thừa nhận theo quy định tại Điều 57 

của Luật này. 

2. Miễn thực hiện công bố hợp quy theo quy định tại khoản 1 Điều này đối với 

sản phẩm, hàng hóa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quản lý chất lượng theo quy định 

của luật khác tương ứng với yêu cầu kỹ thuật tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.  

3. Tổ chức, cá nhân đăng ký bản công bố hợp quy qua Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng với các thông tin cụ thể sau đây: tên sản 

phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt 

động kinh tế - xã hội; tên, số hiệu quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; tên và địa chỉ 

của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, 

môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội; tài liệu kỹ 

thuật liên quan kèm theo.  

4. Dấu hợp quy là dấu hiệu chứng minh sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa 

với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Dấu hợp quy được cấp cho sản phẩm, hàng hóa 

sau khi sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy. 

Điều 49. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận 

hợp quy 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy có các quyền sau đây:  

a) Lựa chọn tổ chức chứng nhận sự phù hợp đã được chỉ định theo quy định 

tại khoản 3 Điều 47 của Luật này; 

b) Được cấp giấy chứng nhận hợp quy cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá 

trình, môi trường đã được chứng nhận hợp quy; 

c) Sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, 

hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp quy, công 

bố hợp quy; 

d) Khiếu nại về kết quả chứng nhận hợp quy, vi phạm của tổ chức chứng 

nhận sự phù hợp đối với hợp đồng chứng nhận hợp quy. 

2. Tổ chức, cá nhân đề nghị chứng nhận hợp quy có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi 

trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 

b) Thể hiện đúng các thông tin đã ghi trong giấy chứng nhận hợp quy, bản 

công bố hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong 

tài liệu về đối tượng đã được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy; 

c) Cung cấp tài liệu chứng minh việc bảo đảm sự phù hợp của sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo 
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yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức chứng nhận sự phù 

hợp; 

d) Tạm dừng việc cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình không 

phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo quyết định của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

đ) Trả chi phí cho việc chứng nhận hợp quy. 

 

Mục 4 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ54 SỰ PHÙ HỢP 

Điều 50. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp55 

1. Đơn vị sự nghiệp. 

2. Tổ chức khoa học và công nghệ. 

3. Tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

4. Tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài được thành lập, hoạt động tại 

Việt Nam. 

Điều 51. Điều kiện hoạt động của tổ chức đánh giá sự phù hợp56 

1. Tổ chức đánh giá sự phù hợp phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có bộ máy tổ chức, năng lực, chuyên môn và cơ sở vật chất, thiết bị đáp 

ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức đánh giá 

sự phù hợp; 

b) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 

quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; 

c) Đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; 

d) Đáp ứng điều kiện khác đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều 

kiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 
54 Từ “chứng nhận” được thay thế bằng từ “đánh giá” theo quy định tại điểm b khoản 23 

Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
55 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
56 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp57 

1. Quyền của tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm: 

a) Tiến hành hoạt động đánh giá sự phù hợp trên cơ sở đề nghị, thỏa thuận 

với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động hoặc được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền chỉ định; 

b) Được thanh toán chi phí theo thỏa thuận với các tổ chức, cá nhân có nhu 

cầu đánh giá sự phù hợp hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Cấp, cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, thu hồi văn bản 

xác nhận sự phù hợp, quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy đã cấp cho đối 

tượng được đánh giá sự phù hợp tương ứng;  

d) Từ chối cung cấp thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp cho bên 

thứ ba, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy 

định của pháp luật; 

đ) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận kết quả đánh giá sự phù 

hợp theo quy định của pháp luật; 

e) Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Nghĩa vụ của tổ chức đánh giá sự phù hợp bao gồm: 

a) Đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 51 của Luật này; 

b) Cung cấp kết quả đánh giá sự phù hợp cho đối tượng được đánh giá sự 

phù hợp tương ứng; 

c) Không được từ chối cung cấp dịch vụ khi không có lý do chính đáng; 

d) Bảo mật thông tin, số liệu, kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức, cá 

nhân được đánh giá sự phù hợp, trừ trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

yêu cầu theo quy định của pháp luật; 

đ) Bảo đảm công khai, minh bạch, độc lập, khách quan, chính xác và không 

phân biệt đối xử về xuất xứ hàng hóa và tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan 

đến tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

e) Tuân thủ trình tự, thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật;  

g) Thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng về việc cấp, 

cấp lại, mở rộng, thu hẹp phạm vi hoặc tạm đình chỉ, thu hồi văn bản xác nhận sự 

phù hợp và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy; 

 
57 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 20 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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h) Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt 

động đánh giá sự phù hợp; 

i) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả đánh giá sự phù hợp; 

k) Bồi thường thiệt hại phát sinh cho tổ chức, cá nhân yêu cầu đánh giá sự 

phù hợp theo quy định của pháp luật về dân sự trong trường hợp cung cấp sai kết 

quả đánh giá sự phù hợp; 

l) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

Mục 5 

CÔNG NHẬN, THỪA NHẬN LẨN NHAU 

Điều 53. Hoạt động công nhận  

1.58 Hoạt động công nhận được tiến hành đối với các tổ chức đánh giá sự phù 

hợp sau đây: 

a) Tổ chức thử nghiệm; 

b) Tổ chức giám định; 

c) Tổ chức xác nhận giá trị sử dụng; 

d) Tổ chức kiểm tra xác nhận; 

đ) Tổ chức chứng nhận; 

e) Tổ chức đánh giá sự phù hợp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Căn cứ để tiến hành hoạt động công nhận là tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn 

quốc tế. 

3. Hoạt động công nhận do tổ chức công nhận quy định tại Điều 54 của Luật 

này thực hiện. 

Điều 54. Tổ chức công nhận 

1. Tổ chức công nhận là tổ chức khoa học và công nghệ59 thực hiện đánh giá, 

công nhận năng lực của các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 53 của Luật này.  

2. Tổ chức công nhận phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Có bộ máy tổ chức và năng lực đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, 

tiêu chuẩn quốc tế đối với tổ chức công nhận; được tổ chức công nhận quốc tế 

hoặc tổ chức công nhận khu vực thừa nhận; 

 
58 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 21 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
59 Cụm từ “đơn vị sự nghiệp khoa học” được thay thế bằng cụm từ “tổ chức khoa học và 

công nghệ” theo quy định tại điểm d khoản 23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 

01 năm 2026. 
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b) Hoạt động phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc 

tế đối với tổ chức công nhận; 

c) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn 

quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế; 

d) Hoạt động độc lập, khách quan. 

3. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về tổ chức và hoạt động 

của tổ chức công nhận. 

Điều 55. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức công nhận 

1. Tổ chức công nhận có các quyền sau đây: 

a) Cấp chứng chỉ công nhận cho tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 53 của 

Luật này; 

b) Thu hồi chứng chỉ công nhận. 

2. Tổ chức công nhận có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện việc công nhận trên cơ sở đề nghị công nhận của tổ chức, cá 

nhân; 

b) Bảo đảm tính khách quan và công bằng trong hoạt động công nhận; không 

được thực hiện hoạt động tư vấn cho tổ chức đề nghị công nhận quy định tại khoản 

1 Điều 53 của Luật này; 

c) Bảo mật các thông tin thu thập được trong quá trình tiến hành hoạt động 

công nhận; 

d) Giám sát tổ chức được công nhận nhằm bảo đảm duy trì năng lực của tổ 

chức được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng; 

đ) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động của mình. 

Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được công nhận 

1. Tổ chức được công nhận có các quyền sau đây: 

a) Được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sử dụng kết quả hoạt động 

đánh giá sự phù hợp về chứng nhận, thử nghiệm,60 giám định đã được công nhận 

phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước; 

b) Khiếu nại về kết quả công nhận, vi phạm của tổ chức công nhận đối với 

cam kết thực hiện việc công nhận; 

 
60 Từ “hiệu chuẩn,” được bỏ theo quy định tại điểm e khoản 23 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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c) Tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5361 của 

Luật này còn có các quyền quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật này. 

2. Tổ chức được công nhận có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Bảo đảm bộ máy tổ chức và năng lực đã được công nhận phù hợp với yêu 

cầu của tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế tương ứng; 

b) Duy trì hệ thống quản lý phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, 

tiêu chuẩn quốc tế tương ứng; 

c) Bảo đảm tính khách quan, công bằng trong hoạt động đánh giá sự phù hợp; 

d) Tổ chức chứng nhận sự phù hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 5362 của 

Luật này còn phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 52 của Luật này; 

đ) Trả chi phí cho việc công nhận. 

Điều 57. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau, thừa nhận đơn phương kết 

quả đánh giá sự phù hợp63 

1. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau bao gồm: việc Việt Nam và các quốc gia, 

vùng lãnh thổ thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của nhau được thực hiện 

theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 

viên; việc tổ chức đánh giá sự phù hợp của Việt Nam và tổ chức đánh giá sự phù 

hợp của các quốc gia, vùng lãnh thổ thừa nhận kết quả đánh giá sự phù hợp của 

nhau được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận giữa các bên. 

Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì, phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 

thực hiện các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau. 

2. Thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp được quy định như sau: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định 

việc thừa nhận đơn phương kết quả đánh giá sự phù hợp của tổ chức đánh giá sự 

phù hợp quốc tế, tổ chức đánh giá sự phù hợp nước ngoài để phục vụ hoạt động 

quản lý nhà nước; 

b) Kết quả đánh giá sự phù hợp quy định tại điểm a khoản này phải được 

thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp quốc tế, tổ chức đánh giá sự phù hợp 

nước ngoài được một trong các tổ chức công nhận là thành viên ký thỏa thuận 

thừa nhận lẫn nhau của Tổ chức Công nhận các phòng thử nghiệm Quốc tế 

 
61 Cụm từ “điểm c khoản 1 Điều 53” được thay thế bằng cụm từ “điểm đ khoản 1 Điều 53” 

theo quy định tại điểm đ khoản 23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
62 Cụm từ “điểm c khoản 1 Điều 53” được thay thế bằng cụm từ “điểm đ khoản 1 Điều 53” 

theo quy định tại điểm đ khoản 23 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
63 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 22 Điều 1 của Luật số 

70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có 

hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
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(ILAC), Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF), Tổ chức hợp tác Công nhận khu vực 

Châu Á Thái Bình Dương (APAC) đánh giá và công nhận về năng lực đáp ứng 

tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn quốc gia tương ứng; 

Theo yêu cầu thực tiễn của quản lý chuyên ngành, Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được xem xét, quyết định thừa nhận đơn phương kết 

quả đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp ngoài các kết quả 

đánh giá sự phù hợp quy định tại khoản này. 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN  

VÀ LĨNH VỰC QUY CHUẨN KỸ THUẬT 

Điều 58. Trách nhiệm của Chính phủ 

Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật. 

Điều 59. Trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện 

thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực 

quy chuẩn kỹ thuật. 

2. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

ban hành và tổ chức thực hiện chính sách, chiến lược về hoạt động trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức lập và phê duyệt64 kế hoạch 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực được 

phân công quản lý; 

b) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và tổ 

chức thực hiện văn bản đó; 

c) Thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia; tổ chức xây dựng và công bố 

tiêu chuẩn quốc gia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và áp 

dụng tiêu chuẩn quốc gia; hướng dẫn xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở; hướng 

dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài;  

 
64 Từ “quy hoạch,” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
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d) Thẩm định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hướng dẫn xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật; tổ chức xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực 

được phân công quản lý; 

đ) Quản lý và hướng dẫn hoạt động đánh giá sự phù hợp; 

e) Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực cho hoạt động trong lĩnh vực tiêu 

chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

g) Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

h) Tổ chức và quản lý hoạt động của mạng lưới quốc gia thông báo và hỏi 

đáp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp; 

i) Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; thực hiện thống kê về lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh 

vực quy chuẩn kỹ thuật; 

k) Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 

về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật theo quy 

định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 60. Trách nhiệm của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ  

1. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có 

liên quan;  

b) Tổ chức lập và phê duyệt65 kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia; tổ chức xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực 

được phân công quản lý;  

c) Đề xuất66 kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; tổ chức xây dựng dự 

thảo tiêu chuẩn quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; 

d) Quản lý việc xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương; cho ý 

kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật địa phương;  

đ) Quản lý hoạt động công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy; 

 
65 Từ “quy hoạch,” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
66 Từ “quy hoạch,” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 



36 

e) Thực hiện thống kê về hoạt động xây dựng, ban hành, áp dụng quy chuẩn 

kỹ thuật do mình ban hành; 

g) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; 

h) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật;  

i) Kiểm tra, thanh tra về hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; xử lý 

vi phạm theo quy định của pháp luật; 

k) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

2. Cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình 

có trách nhiệm sau đây: 

a) Xây dựng và trình cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan;  

b) Lập và trình cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền phê duyệt67 kế hoạch 

xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

c) Tổ chức xây dựng dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; hướng dẫn xây 

dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; cho ý kiến về dự thảo quy chuẩn kỹ thuật 

địa phương; 

d) Đề xuất68 kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia; tổ chức xây dựng dự 

thảo tiêu chuẩn quốc gia thuộc ngành, lĩnh vực được phân công quản lý; 

đ) Tuyên truyền, phổ biến, tổ chức hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật; 

e) Tham gia hoạt động hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;  

g) Kiểm tra, thanh tra về hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật; xử lý 

vi phạm theo quy định của pháp luật; 

h) Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ 

thuật theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 61. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây: 

 
67 Từ “quy hoạch,” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
68 Từ “quy hoạch,” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật số 

35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch, có hiệu 

lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 
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1. Đề xuất kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia; tổ chức lập và thực hiện kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; 

2. Ban hành và hướng dẫn áp dụng quy chuẩn kỹ thuật địa phương; 

3. Xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cần thiết cho hoạt động trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật của địa phương; 

4. Tổ chức thực hiện và tuyên truyền, giáo dục pháp luật về tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật; 

5. Kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn 

kỹ thuật; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; 

6. Giải quyết khiếu nại, tố cáo về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh 

vực quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

Điều 62. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh  

1. Công bố tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, 

môi trường. 

2. Công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với 

quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

3. Bảo đảm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với 

quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn đã công bố. 

Điều 63. Trách nhiệm của hội, hiệp hội 

1. Tham gia ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc 

gia và quy chuẩn kỹ thuật có liên quan. 

2. Phổ biến, tuyên truyền, tập huấn kiến thức cho hội viên; cung cấp thông 

tin cần thiết về hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật 

cho hội viên và cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Chương VI69 (được bãi bỏ) 

 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH70 

 
69 Chương này bao gồm các điều 64, 65, 66, 67 và 68 được bãi bỏ theo quy định tại khoản 

24 Điều 1 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026. 
70 Điều 31 của Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên 

quan đến quy hoạch, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 quy định như sau:  

“Điều 31. Hiệu lực thi hành  

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.”. 

Điều 2 và Điều 3 của Luật số 70/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu 

chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 quy định như sau: 
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Di~u 69. 71 (du·p·c biii biJ) 

Di~u 70. Rieu l\l'C thi hanh 

Lu~t nay co hi~u lvc thi hanh tir ngay 0 1 thang 0 1 nam 2007. 

Di~u 71. Hu-6·ng din thi hanh 

Chfnh phu quy djnh chi tiSt va hu6ng ddn thi hanh Lu~t nay. 

VAN PHONG QUOC H()I 

S6: /VBHN-VPQH 

Noi nhlin: 
- Yan ph.ong Chinh phu (dJ dang Cong bao); 

- Vµ Thong tin, VPQH (dJ dang tren C6ng 

thong tin di~n tu cua Qu6c h()i); 

- Cµc KiSm tra VB va Quan ly XL VPHC, 89 

TP (d~ dang tren CSDL Qu6c gia v~ VBPL); 

- Vµ ChuySn d6i s6, VPQH (d~ dang tren 

trang n9i b9 Intranet); (P/ 

- Ltru: HC, TH. <jJ 

"Diiu 2. Hiju l'lc thi hiin/1 

xAc THl/C VAN BAN H(}P NHA. T 

Ha N(Ji, ngay thang nam 2025 

CHUNHIEM . 

Le· Quang Tung 

Luqt nay c6 hi¢u /1:fc thi hanh tu ngay OJ thang OJ niim 2026. 

Diiu 3. Diiu khoiin chuyin tilp 

Truong h(Jp lieu chudn, quy chudn Icy thw;it tla tlu(lc t6 chi'rc xay d~1ng, thdm tljnh nhung 

adn ngay Lu(j,t nay c6 hi?U ll!C thi hanh chua tlu(lc cong b6, ban hanh thi vi¢c xay dtrng lieu 

chudn, quy chudn ky thu(Jt tlu(Jc tidp t1:1c lhl:fc hi?n theo quy tlinh cua Lu~t Tieu chudn va quy 

chudn Icy thuqt s6 68/2006/Qf/l J tla tlu(lc sira t/6i, b6 sung m(jt s6 tli€u theo Lu~t s6 

35/20J 8/Q/f 14. ". 
71 

0i€u nay duqc bai b6 theo quy djnh te;1i khoan 24 0i€u 1 ctia Lu~t s6 70/2025/QH 15 

stia d6i, b6 sung m◊t s6 di€u cua Lu~t Tieu chu~n va quy chu~ ky thu~t, c6 hi~u lµc kS tu ngay 

01 thang 01 nam 2026. 
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